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Câu 1 : Hai thuộc tính của hàng hóa. Liên hệ hàng hóa sản xuất ở Việt Nam.


Khái niệm hàng hóa :


Hàng hóa là sản phẩm của lao động dùng để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi và mua bán.

Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình như sắt, thép, lương thực, thực phẩm… hoặc ở dạng vô hình như dịch vụ thương mại, dịch vụ y tế, giao thông vận tải, dịch vụ giáo dục…


Hai thuộc tính của hàng hóa :


Đã là hàng hóa phải có hai thuộc tính : giá trị sử dụng và giá trị.


+ Giá trị sử dụng của hàng hóa : 

· Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa ấy dùng để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.  Ví dụ : Hàng hóa thỏa mãn nhu cầu vật chất :cơm để ăn, áo để mặc,  xe để đi... Hàng hóa thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng : đèn cầy, nhang hương, vàng mã… Và ngay mỗi một hàng hóa cũng có thể có nhiều thuộc tính tự nhiên khác nhau, do đó nó có nhiều giá trị sử dụng hay công dụng khác nhau : gạo có thể dùng nấu cơm, nhưng gạo cũng có thể dùng làm nguyên liệu trong ngành rượu, bia hay chế biến cồn y tế. Sách báo có giá trị sử dụng giải trí, vải có giá trị sử dụng thẩm mỹ.

Giá trị sử dụng của hàng hóa không phải ngay một lúc đã phát hiện ra được hết mà nó được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật. Ví dụ : Vàng có giá trị sử dụng làm trang sức, vàng là tiền tệ, vàng ít bị hao mòn, dễ định hình ở nhiệt độ cao, chi nhỏ không mất giá trị. Ngày nay vàng làm bo mạch trong các thiết bị điện tử, sản xuất chíp, IC do khoa học kỹ thuật phát hiện tính dẫn điện tốt của vàng. Đồng làm công cụ lao động, khi điện ra đời đồng làm dây dẫn điện.

Giá trị sử dụng là do thuộc tính tự nhiên của vật phẩm hàng hóa quy định (tính chất vật lý, hóa học), không lệ thuộc vào chế độ xã hội. Ví dụ : đồng làm dây dẫn điện, nhựa làm vỏ dây điện có tính cách điện.  Với ý nghĩa như vậy, giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn.


Giá trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội dung vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cải đó như thế nào. C.Mác chỉ rõ : Chỉ có trong việc sử dụng hay tiêu dùng thì giá trị sử dụng mới được thể hiện. 


Một vật, khi đã là hàng hóa thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hóa. Chẳng hạn, không khí rất cần cho cuộc sống con người, nhưng không phải là hàng hóa. Nước suối, quả dại cũng có giá trị sử dụng nhưng cũng không phải là hàng hóa. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi, mua bán chứ không phải phục vụ cho bản thân họ. Ví dụ : 

+ Giá trị của hàng hóa : 

Muốn biết giá trị của hàng hóa là gì người ta phải bắt đầu từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng, là tỷ lệ trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau.

Ví dụ : 1 m vải = 5 kg gạo. Tức là 1 mét vải có giá trị trao đổi bằng 5 kg gạo.

Vấn đề đặt ra là, tại sao vải và gạo là hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau lại có thể trao đổi được với nhau, hơn nữa chúng lại trao đổi với nhau theo một tỷ lệ nhất định?


Hai hàng hóa khác nhau (vải và gạo) có thể trao đổi được với nhau  thì giữa chúng phải có một cơ sở chung nào đó. Cái chung đó không phải là giá trị sử dụng của chúng, bởi vì giá trị sử dụng của vải là để mặc, hoàn toàn khác với giá trị sử dụng của gạo là để ăn. Cái chung đó là cả vải và gạo đều là sản phẩm của lao động. Để sản xuất ra vải hoặc gạo, người lao động phải tiêu phí sức lao động của mình. Người thợ dệt mất 5 giờ lao động để sản xuất ra vải và người nông dân mất 5 giờ lao động để sản xuất ra gạo. Chính hao phí lao động ẩn giấu trong hàng hóa làm cho chúng có thể so sánh được với nhau khi trao đổi. Chúng được trao đổi theo một tỷ lệ nhất định, một số lượng vải ít hơn đổi lấy một lượng gạo nhiều hơn nhưng lượng lao động hao phí  để sản xuất ra chúng là ngang bằng nhau. Thực chất của việc trao đổi hàng hóa chính là trao đổi hao phí  lao động cho nhau.

Vậy, giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Chất của giá trị là lao động, vì vậy sản phẩm nào không có lao động của người sản xuất chứa đựng trong đó, thì nó không có giá trị. Sản phẩm nào lao động hao phí để sản xuất ra chúng càng nhiều thì giá trị càng cao.

Giá trị của hàng hóa biểu hiện mối quan hệ xã hội của những người sản xuất hàng hóa. Vì thế giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong kinh tế hàng hóa.


Giá trị của hàng hóa là biểu hiện của giá trị. Giá trị là nội dung của hàng hóa, là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện bên ngoài của giá trị, cái bề ngoài có thể thay đổi còn bên trong không thể thay đổi. 


Hai thuộc tính của hàng hóa vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn nhau.


Tính thống nhất : Hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị thống nhất trong một hàng hóa tức là một sản phẩm phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới trở thành hàng hóa. Nếu thiếu một trong hai thuộc tính trên thì sản phẩm đó không phải là hàng hóa.


Tính mâu thuẫn : Nếu đứng về mặt giá trị sử dụng thì các hàng hóa không đồng nhất về chất nhưng với tư cách là giá trị thì các hàng hóa lại đồng nhất về chất (đều là lao động kết tinh trong nó). Quá trình thực hiện giá trị sử dụng và giá trị không đồng thời về cả không gian và thời gian. Giá trị được thực hiện trước trong lưu thông còn giá trị sử dụng được thực hiện sau trong tiêu dùng. Ví dụ : 

Giữa hai thuộc tính của hàng hóa luôn có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. 


Giá trị với giá trị trao đổi chỉ là một thuộc tính nhưng nó có mối quan hệ giữa nội dung với hình thức, trong đó giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị ra bên ngoài. Khi trao đổi sản phẩm cho nhau, những người sản xuất ngầm so sánh lao động ẩn giấu trong hàng hóa với nhau. Thực chất của quan hệ trao đổi là người ta trao đổi lượng lao động hao phí của mình chứa đựng trong các hàng hóa. Vì vậy, giá trị là biểu hiện quan hệ xã hội giữa những người sản xuất hàng hóa. Giá trị là một phạm trù lịch sử, gắn liền với nền sản xuất hàng hóa. Nếu giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên thì giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.

Như vậy, hàng hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị, nhưng đây là sự thống nhất của hai mặt đối lập. Đối với người sản xuất hàng hóa, họ tạo ra giá trị sử dụng nhưng mục đích của họ không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, họ quan tâm đến giá trị sử dụng là để đạt được mục đích giá trị mà thôi. Ngược lại, đối với người mua, cái mà họ quan tâm là giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. Nhưng, muốn tiêu dùng giá trị sử dụng đó người mua phải trả giá trị cho người sản xuất ra nó. Như vậy, trước khi thực hiện giá trị sử dụng phải thực hiện giá trị của nó. Nếu không thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng. 



Khi nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa, ta rút ra được ý nghĩa sau :


+ Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa giúp cho nhà sản xuất tiếp cận được với thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý, kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, đưa ra thị trường những hàng hóa người tiêu dùng cần chứ không phải đưa ra thị trường cái mà mình có.


+ Nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa giúp đẩy mạnh phân công lao động, giúp phát triển nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu hai thuộc tính giúp hiểu được ý nghĩa và tôn trọng cả hai thuộc tính, từ đó luôn tìm cách để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng sự cạnh tranh của nền kinh tế hàng hóa.


Liên hệ hàng hóa sản xuất ở Việt Nam :


Hàng hóa được sản xuất ở nước ta hiện nay số lượng nhiều, mẫu mã được cải tiến, chủng loại đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao, giá cả phù hợp với khả năng thanh toán của người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.


Tuy nhiên, so sánh với hàng hóa cùng chủng loại của các nước khác thì hàng hóa của Việt Nam còn ít về số lượng, chủng loại cũng như mẫu mã, chất lượng thấp nhưng giá lại cao do hao phí lao động của nước ta cao hơn so với các nước khác, không đáp ứng cho nhu cầu xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu là do :


+ Trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, nhà sản xuất còn chưa quan tâm đến việc giảm giá thành sản phẩm.


+ Trình độ, năng lực của người lao động còn thấp.


+ Mẫu mã, chủng loại còn hạn chế.


Giải pháp :

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay, để tăng khả năng cạnh tranh bình đẳng trong môi trường tự do hóa thương mại thế giới thì đòi hỏi :


Nhà nước : 


+ Đẩy mạnh CNH-HĐH với mục tiêu cải tiến năng suất , áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm hao phí lao động, giúp giảm giá trị sản phẩm để giảm giá cả, tăng cạnh tranh.


+ Phải vận dụng hai thuộc tính hàng hóa bằng các quy định về kinh tế, quy định nhà sản xuất sao cho phù hợp trên cơ sở khoa học nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra ở Đại hội XI của Đảng : Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Các nhà sản xuất phải :


+ Để tạo động lực cho sự phát triển sản xuất kinh doanh buộc các nhà sản xuất phải chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong tổ chức quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, đẹp hơn, giá cả ổn định, có thể hạ giá thành để giành ưu thế trên thị trường.


+ Đẩy mạnh phân công lao động để phát triển kinh tế hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của xã hội.

+ Phải coi trọng hai thuộc tính của hàng hóa để không ngừng cải tiến mẫu mã, tạo ra hàng hóa phong phú đa dạng cả về số lượng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


Ví dụ : Dầu gội đầu hương bưởi Thorakao của Việt Nam, là một dầu gội đầu tốt, có chất lượng đảm bảo nhưng do nhiều yếu tố tác động như : trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế nên số lượng sản phẩm tạo ra còn thấp, chất lượng chưa được nâng cao, chủng loại còn ít nên hao phí lao động tạo ra cao, giá thành cao nên cạnh tranh còn thấp so với hàng hóa về dầu gội đầu của các thương hiệu khác.



 Nước ta là một nước có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhiều thành phần , sản xuất đa dạng các loại hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và trao đổi, mua bán trên thế giới. Do đó, sản xuất hàng hóa ở nước ta đặc biệt là nền kinh tế hàng hóa hiện nay phải luôn đảm bảo hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị.

Thị trường hàng hóa ở Việt Nam mới bước đầu hình thành và trình độ còn thấp. Về cơ bản thị trường vẫn là manh mún, phân tán và nhỏ bé. Sức mua còn thấp, hàng hóa bị ứ đọng khó tiêu thụ, tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông tràn lan trên thị trường đang là vấn đề báo động đỏ. Thị trường các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa chậm phát triển và không đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.


Bao nhiêu năm nay, hàng hóa Trung Quốc tràn lan trên thị trường Việt Nam, từ những hàng hóa hàng ngày chúng ta sử dụng như : bánh kẹo, trái cây, quần áo, đồ chơi trẻ em…cho tới những loại hàng hóa phục vụ nhu cầu như : sắt, thép, thiết bị điện tử… Những loại hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Nguyên nhân hàng hóa Trung Quốc chiếm ưu thế vì giá rẻ, mẫu mã đẹp, chủng loại phong phú, đa dạng. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây các mặt hàng Trung Quốc liên tục bị phát hiện nhiễm độc, hàng hóa không đảm bảo, làm giả … ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng, từ đó tác động tới người mua tạo ra tâm lý e dè đối với hàng Trung Quốc. Và đây chính là lúc hàng Việt Nam có cơ hội chiếm lại ưu thế trên thị trường nước nhà.

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, một số hàng hóa của các nhãn hàng trong nước đang dần phát triển và chiếm ưu thế : 


Thép : Ở nước ta, thời gian trước, thép Trung Quốc đã chiếm thị phần rất lớn nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn. Tuy nhiên, hiện nay đã có những chuyển biến tích cực khi người tiêu dùng đã quan tâm hơn đến thép được sản xuất từ những doanh nghiệp lớn như thép Việt –Úc, Việt –Nhật, thép Hòa Phát…


Sữa : Doanh nghiệp sữa trong nước , đặc biệt là Vinamilk hay TH true milk gần như hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường.


Đồ chơi trẻ em : các loại đồ chơi Trung Quốc mẫu mã đẹp, phong phú hơn so với hàng Việt Nam, giá lại rẻ hơn so với hàng từ các nước phát triển khác. Vì vậy, đồ chơi Trung Quốc được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên sau những bê bối liên quan đến các hóa chất độc hại có thể gây ung thư trong đồ chơi Trung Quốc, ngày càng nhiều phụ huynh đã có chuyển biến nhận thức rất tích cực trong việc chọn đồ chơi cho con, tẩy chay đồ chơi Trung Quốc và hướng đến lựa chọn đồ chơi Việt Nam tuy đơn giản nhưng an toàn và mang tính giáo dục cao.


Ngoài ra, còn một số mặt hàng khác vẫn đang trên đà phát triển, nâng cao chất lượng, đa dạng về mẫu mã, hứa hẹn một tương lai không xa hàng Việt Nam sẽ chiếm lĩnh đa phần thị phần hàng trong nước. 

Đối với nền kinh tế của nước ta, sản xuất phải quan tâm đến giá trị sử dụng tốt, sản xuất hàng hóa phải đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Giá trị sử dụng phải làm cho hàng hóa tốt, bền, đẹp, có nhiều tính năng, tác dụng. Hiện nay sản xuất hàng hóa của chúng ta về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Do đó để sản xuất hàng hóa ngày càng tốt hơn chúng ta cần quan tâm tới các vấn đề:

-  Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước 
- Nâng cao tay nghề, chủ động, sáng tạo nhạy bén trong tổ chức quản lý đào tạo nguồn nhân lực cho người lao động

- Đổi mới trao đổi công nghệ
Muốn thực hiện được giá trị tức là muốn bán được hàng hóa thì phải làm sao cho giá trị cá biệt của nó thấp hơn giá trị xã hội thì mới có lãi; do vậy:

- Phải đổi mới kỷ thuật và công nghệ.

- Hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh

-  Tăng năng suất lao động . . .

Nói tóm lại, để đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của xã hội, phải coi trọng cả hai thuộc tính của hàng hóa để không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành. Trong nền kinh tế hiện nay,  kinh tế hàng hóa không thể thiếu được vì nó góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nó góp phần giải quyết việc làm và sự phân công lao động trong xã hội.

Câu 2 : Quy luật giá trị và ý nghĩa của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Sản xuất hàng hóa
Theo quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Trong kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất tự quyết định hao phí lao động cá biệt của mình, nhưng giá trị của hàng hoá không phải được quyết định bởi hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hoá, mà bởi hao phí lao động xã hội cần thiết. Vì vậy, muốn bán được hàng hoá, bù đắp được chi phí và có lãi, người sản xuất phải điều chỉnh làm cho hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận được.

Trao đổi hàng hoá cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết, có nghĩa là trao đổi theo nguyên tắc ngang giá.

  Tác dụng của quy luật giá trị

a) Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá

Điều tiết sản xuất tức là điều hoà, phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Tác dụng này của quy luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá trên thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu. Nếu ở ngành nào đó khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả hàng hoá sẽ lên cao hơn giá trị, hàng hoá bán chạy, lãi cao, thì người sản xuất sẽ đổ xô vào ngành ấy. Do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động được chuyển dịch vào ngành ấy tăng lên và ngược lại. Tình hình ấy buộc người sản xuất phải thu hẹp quy mô sản xuất lại hoặc chuyển sang đầu tư vào ngành có giá cả hàng hoá cao.

Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị cũng thông qua giá cả trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường cũng có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao, do đó làm cho lưu thông hàng hoá thông suốt.

Như vậy, sự biến động của giá cả trên thị trường không những chỉ rõ sự biến động về kinh tế, mà còn có tác động điều tiết nền kinh tế hàng hoá.

b) Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh

Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất hàng hoá là một chủ thể kinh tế độc lập, tự quyết định hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh nguy cơ vỡ nợ, phá sản, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt của mình, sao cho bằng hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy, họ phải luôn tìm cách cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý, thực hiện tiết kiệm chặt chẽ, tăng năng suất lao động. Sự cạnh tranh quyết liệt càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội. Kết quả là lực lượng sản xuất xã hội được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ.

c) Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người sản xuất hàng hoá thành kẻ giàu người nghèo

Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu dẫn đến kết quả là: những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ đó phát tài, giàu lên nhanh chóng. Họ mua sắm thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, những người không có điều kiện thuận lợi, làm ăn kém cỏi, hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.

Tác dụng của quy luật giá trị có ý nghĩa: một mặt, quy luật giá trị chi phối sự lựa chọn tự nhiên, đào thải các yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực phát triển; mặt khác, phân hoá xã hội thành kẻ giàu người nghèo, tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.
Ý nghĩa của quy luật giá trị trong quá trình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam

- Qui luật giá trị là qui luật kinh tế khách quan nên đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt qui luật khách quan, tạo điều kiện cho qui luật khách quan hoạt động. Bởi nó chi phối sự lựa chọn tự nhiên, đào thải các yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực phát triển. Nó có tác dụng điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, đồng thời kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh. Những biểu hiện của nó như giá cả, tiền tệ, giá trị hàng hóa là lĩnh vực tác động rất lớn tới đời sống kinh tế xã hội

- Những tác động của qui luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa ở nước ta hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tế hết sức to lớn: 

+ Trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa hình thức vận dụng tập trung nhất của quy luật giá trị là hình thành giá cả hàng hóa, giá cả lấy giá trị làm cơ sở phản ánh đầy đủ những tiêu hao về vật tư và sức lao động để sản xuất hàng hóa, đó là nguyên tắc hình thành mối liên hệ giữa doanh nghiệp với thị trường, giữa người sản xuất với nền kinh tế. Ngoài ra còn định hướng giá cả hàng hóa xoay quanh giá trị để kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng cường quản lý, lợi dụng sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị để điều tiết sản xuất và lưu thông, điều chỉnh cung cầu và phân phối. 

+ Điều này đã được nhà nước ta vận dụng dựa trên cơ sở là qui luật giá trị để tác động vào những mục đích nhất định nhằm điều chỉnh và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, cụ thể như việc điều chỉnh giá cả xăng dầu, lương thực, đất đai,… để giữ vững định hướng XHCN.

- Sự tác động của qui luật giá trị bên cạnh những mặt tích cực còn dẫn đến sự phân hóa xã hội thành kẻ giàu người nghèo, tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội. Để hạn chế tác động tiêu cực của qui luật giá trị:

+ Cần vận dụng tốt cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, để phát huy vai trò tích cực của cơ chế thị trường và hạn chế mặc tiêu cực của nó để thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo sự công bằng xã hội. 

+ Vấn đề quan trọng là phải nhận thức và vận dụng qui luật giá trị bằng các chính sách kinh tế phù hợp, trên cơ sở khoa học nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu kinh tế, xã hội thông qua các chính sách xã hội như xóa đói giảm nghèo, gia đình có công cách mạng, xây nhà tình thương, trợ cấp những cán bộ công chức có bậc lương thấp (2.34), … 

+ Thời gian qua, Đảng và nhà nước ta đã nhận thức đúng vấn đề, tầm quan trọng trong việc đổi mới kinh tế, xã hội cũng như hiểu rõ vai trò và tác dụng của qui luật giá trị mà từ đó thực hiện nhiều cuộc cải cách kinh tế tuân theo những nội dung của qui luật giá trị, nhằm hình thành và phát triển nền kinh tế hàng hóa XHCN đa dạng và đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Câu 3 : Mâu thuẫn công thức chung của tư bản và lý luận hàng hóa sức lao động.


Tiền tệ là sản phẩm cuối cùng của lưu thông hàng hóa và là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định, nhưng bản thân tiền không phải là tư bản. Tiền chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định khi chúng được sử dụng để bóc lột lao động của người khác.

Sự vận động của tiền thông thường và tiền tư bản có sự khác nhau hết sức cơ bản.


Trong lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền vận động theo công thức : H-T-H


Còn tiền được coi là tư bản thì vận động theo công thức : T-H-T’. 

So sánh công thức lưu thông hàng hóa giản đơn và công thức chung của tư bản, chúng ta thấy chúng có những điểm giống nhau : 
· Đều phản ánh sự vận động của kinh tế hàng hóa.

- Đều gồm các yếu tố tiền (T) và hàng (H)

· Đều có hành vi mua – bán

· Đều ẩn chứa quan hệ giữa người mua – người bán.

Tuy nhiên , hai công thức trên có những điểm khác nhau :

· Về vị trí hàng – tiền


Lưu thông hàng hóa giản đơn (H-T-H) : bắt đầu bằng việc bán và kết thúc bằng việc mua. Điểm mở đầu và điểm kết thúc là hàng hóa, tiền là chức năng trung gian, mục đích là hàng. Ngược lại, lưu thông của tư bản (T-H-T’) : bắt đầu bằng việc mua và kết thúc bằng việc bán. Điểm mở đầu và điểm kết thúc là tiền, hàng là chức năng trung gian, mục đích là tiền.

· Mục đích của lưu thông hàng hóa giản đơn là giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu nên các hàng hóa trao đổi phải có giá trị sử dụng khác nhau. Còn mục đích của lưu thông tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị và giá trị thặng dư vì tiền ở điểm xuất phát và điểm quay về phải giống nhau về chất, song phải khác nhau về lượng, nếu không công thức lưu thông của tư bản sẽ là vô nghĩa. Do đó, số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra, nên công thức vận động đầy đủ của tư bản là T-H-T’. Trong đó  T’ = T + Δt


Δt : số tăng thêm so với giá trị (T) ứng ra ban đầu, Mác gọi đó là giá trị thặng dư, ký hiệu là (m). Số tiền ứng ra ban đầu đã chuyển hóa thành tư bản. Vậy, tư bản 
· Giới hạn của sự vận động : 
Nếu lưu thông hàng hóa giản đơn thể hiện sự vận động có giới hạn, mục đích cuối cùng là tiêu dùng sản phẩm thì lưu thông của tư bản thể hiện sự vận động liên tục, mục đích cuối cùng là sự lớn lên của giá trị, là giá trị thặng dư. 
Mác gọi công thức T-H-T’ là công thức chung của tư bản, mọi tư bản đều vận động theo công thức trên.

Mâu thuẫn công thức chung của tư bản :

Công thức chung của tư bản : T-H-T’

Thoạt nhìn vào công thức chung của tư bản, ta thấy dường như giá trị thặng dư do lưu thông hàng hóa sinh ra. Điều này trái với học thuyết giá trị - lao động của Mác, giá trị được tạo ra trong quá trình lao động. Chính quá trình sản xuất mới làm tăng thêm của cải , công thức trên không thể hiện được quá trình sản xuất.
Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản : “Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”

Vậy, giá trị thặng dư do đâu mà có ?

Xét các trường hợp : 
· Trong lưu thông : 

· Trao đổi ngang giá : hàng hóa bán đúng giá trị. Trong trường hợp này, không thấy sự thay đổi về lượng giá trị trong quá trình lưu thông, vì vẫn một lượng giá trị nhất định chỉ thay đổi từ hình thái tiền sang hình thái hàng hóa và ngược lại, không có giá trị thặng dư nào xuất hiện.
· Trao đổi không ngang giá : có 3 trường hợp xảy ra, đó là :


+ Mọi người đều bán hàng hóa cao hơn giá trị : giả định rằng có một nhà tư bản nào đó có hành vi bán hàng hóa cao hơn giá trị 10% chẳng hạn. Giá trị hàng hóa của anh ta là 100 đồng sẽ được bán cao lên 110 đồng và do đó thu được 10 đồng giá trị thặng dư. Nhưng trong thực tế không có nhà tư bản nào lại chỉ đóng vai trò là người bán hàng hóa mà lại không là người đi mua các yếu tố sản xuất để sản xuất ra các hàng hóa đó. Vì vậy đến lượt anh ta là người mua , anh ta sẽ phải mua hàng hóa cao hơn giá trị 10% vì các nhà tư bản khác bán các yếu tố sản xuất cũng muốn bán cao hơn giá trị 10% để có lời. Thế là 10% nhà tư bản thu được khi là người bán, sẽ mất đi khi anh ta là người mua. Hành vi bán hàng hóa cao hơn giá trị đã không hề mang lại một chút giá trị thặng dư nào.


+ Mọi người đều bán hàng hóa thấp hơn giá trị : giả định rằng lại có một nhà tư bản nào đó, có hành vi mua hàng hóa thấp hơn giá trị 10%, để đến khi bán hàng hóa theo giá trị anh ta thu được 10% là giá trị thặng dư. Trong trường hợp này cũng vậy, cái mà anh ta thu được do mua rẻ, sẽ bị mất đi khi anh ta là người bán vì cũng phải bán thấp hơn giá trị thì các nhà tư bản khác mới mua. Rút cục giá trị thặng dư vẫn không xuất hiện từ hành vi mua rẻ.

+ Có kẻ chuyên mua rẻ và bán đắt : Khi đó tổng giá trị mà những người chuyên mua rẻ, bán mắc thu được sẽ bằng tổng giá trị mà những người phải bán rẻ, mua mắc mất đi. Xét trong toàn xã hội, thông qua lưu thông giá trị hàng hóa vẫn không tăng thêm phần tử nào.
·  Ngoài lưu thông : Tiền để trong két sắt, chôn dưới đất cũng không thể sinh ra giá trị thặng dư.


Đến đây, Mác đã khẳng định : “Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”.

Đó chính là mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. 

Tiền phải đưa vào lưu thông, mua các yếu tố sản xuất, kết hợp chúng với nhau (tiêu dùng) để tạo ra hàng hóa mới rồi bán mới thu được giá trị thặng dư. Tuy nhiên, với hàng hóa thông thường trong quá trình tiêu dùng giá trị của nó sẽ giảm dần và không thể bán để thu giá trị thặng dư. Chỉ có một hàng hóa đặc biệt mà các nhà tư bản đã phát hiện ra, khi sử dụng nó, giá trị của nó không mất đi mà còn tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn nó. Đó là hàng hóa sức lao động. Đến đây mâu thuẫn của công thức chung mới được giải quyết.    

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động.
Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra những sản phẩm phục vụ những nhu cầu của chính đời sống con người.
Trong bất cứ xã hội nào, sức lao động cũng là điều kiện cơ bản của sản xuất. Nhưng không phải trong bất kỳ điều kiện nào, sức lao động cũng là hàng hóa. Thực tiễn lịch sử cho thấy, sức lao động của người nô lệ không phải là hàng hóa vì bản thân họ thuộc sở hữu của chủ nô, họ không có quyền bán sức lao động của mình.

Sức lao động chỉ có thể trở thành hàng hóa trong những điều kiện sau đây :

Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thân thể, làm chủ được sức lao động của mình và có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa.  
Thứ hai, người lao động buộc phải bán hoặc mong muốn bán sức lao động của mình. Người lao động mất hết tư liệu sản xuất chủ yếu, họ trở thành người vô sản, để tồn tại buộc anh ta phải bán sức lao động của mình để tồn tại hoặc người lao động có tư liệu sản xuất nhưng không có khả năng tổ chức sản xuất hoặc có khả năng nhưng kém hiệu quả.  
Với tư cách là hàng hóa đặc biệt, hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính : giá trị và giá trị sử dụng.
· Giá trị của hàng hóa sức lao động : là giá trị những tư liệu tiêu dùng để tạo ra và tái tạo ra sức lao động, bao gồm ba bộ phận : giá trị tư liệu tiêu dùng để nuôi sống người lao động, giá trị tư liệu tiêu dùng cho gia đình người lao động và chi phí để đào tạo người lao động.
+ Giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường ở chỗ nó mang yếu tố tinh thần và lịch sử xã hội. Điều đó có nghĩa là ngoài những nhu cầu về vật chất, người lao động còn có những nhu cầu về tinh thần, văn hóa… Những nhu cầu đó phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước, điều kiện địa lý, khí hậu của nước đó. Ở những không gian và thời gian khác nhau thì giá trị hàng hóa sức lao động cũng khác nhau.
Ví dụ : Thù lao một lái xe bus ở Bắc Âu cao gấp 40 lần thù lao một lái xe bus ở Ấn Độ.

Xét về trình độ : trình độ văn hóa chung ở Bắc Âu có thể cao hơn ở Ấn Độ, xét về trình độ thì không phải.

Xét về kỹ năng lái xe : Ở Ấn Độ cao hơn ở Bắc Âu, xét về kỹ năng thì không phải.

Quay lại ba yếu tố cấu thành giá trị hàng hóa sức lao động : những chi phí đó ở Bắc Âu cao hơn ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ lao động dồi dào, chi phí thấp , giá trị hàng hóa sức lao động ở những nơi khác nhau thì khác nhau, không gian và thời gian khác nhau thì cũng khác nhau.
+ Giá trị hàng hóa sức lao động biểu hiện thành tiền lương gọi là giá cả của hàng hóa sức lao động.

Có hai loại tiền lương là tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế.

Tiền lương danh nghĩa là số tiền nhận được hàng tháng, số hàng hóa, dịch vụ mua bằng tiền lương danh nghĩa thì gọi là tiền lương thực tế. 

· Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động : giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động cũng giống như những hàng hóa khác chỉ được thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng nó.

Quá trình tiêu dùng sức lao động chính là quá trình người công nhân tạo ra những giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động. Phần lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư.

Câu 4 : Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, so sánh và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu.

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư :

Mục đích của các nhà tư bản là thu được ngày càng nhiều giá trị thặng dư. Giá trị thặng dư là một phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm đoạt. Có hai phương pháp để đạt mục đích đó là sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và sản xuất giá trị thặng dư tương đối.

Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối : là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư bằng cách kéo dài ngày lao động để tăng thời gian lao động thặng dư trong khi giá trị sức lao động, thời gian lao động tất yếu không đổi. 
Với lòng tham không đáy, nhà tư bản nào cũng muốn kéo dài ngày lao động của công nhân, nhưng việc kéo dài đó không thể vượt qua giới hạn tâm, sinh lý của con người vì công nhân cần phải có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi và giải trí để phục hồi sức khỏe. Do vậy, việc kéo dài thời gian lao động  gặp phải sự phản kháng gay gắt của giai cấp công nhân, họ biểu tình, đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, hơn thế một ngày chỉ có 24 giờ, muốn kéo dài cũng không được.
Khi độ dài ngày lao động không thể kéo dài hơn 8 giờ, vì lợi nhuận của mình, nhà tư bản lại tìm cách tăng năng suất lao động, tăng cường độ lao động của công nhân. Vì tăng cường độ lao động có nghĩa là chi phí nhiều sức lao động hơn trong một khoảng thời gian nhất định nên tăng cường độ lao động về thực chất cũng tương tự như kéo dài ngày lao động.

Phương pháp này thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản khi mà khoa học – kỹ thuật chưa phát triển.

 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối : 
Việc kéo dài ngày lao động bị giới hạn bởi thời gian trong ngày, tình hình sức khỏe, tâm, sinh lý của người lao động và vấp phải cuộc đấu tranh ngày càng mạnh mẽ của giai cấp công nhân. Mặt khác khi sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển đến giai đoạn đại công nghiệp cơ khí, kỹ thuật đã tiến bộ làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh chóng thì các nhà tư bản chuyển sang phương thức bóc lột dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động, bóc lột giá trị thặng dư tương đối.
Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư bằng cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu trong khi độ dài ngày lao động không đổi.

Thời gian lao động tất yếu là thời gian lao động mà người lao động tạo ra một giá trị mới ngang bằng giá trị sức lao động của bản thân. Vây, nếu giá trị sức lao động giảm xuống thì thời gian lao động để tạo ra nó cũng giảm xuống. Để có được giá trị thặng dư tương đối, các nhà tư bản phải giảm giá trị sức lao động xuống. Mà giá trị sức lao động là giá trị các tư liệu sinh hoạt cho công nhân và gia đình anh ta. Do đó, để giảm giá trị sức lao động thì phải giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt, để giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt thì phải tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt. Muốn tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt lại phải tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sản xuất (để tạo ra nguyên, nhiên, vật liệu rẻ hơn, máy móc, trang thiết bị hiện đại hơn).

Giá trị thặng dư tương đối thu được khi năng suất lao động xã hội tăng lên và do đó giá trị sức lao động giảm xuống, thời gian lao động tất yếu sẽ giảm theo. 

Phương pháp này ít gặp sự phản kháng của công nhân, để rút ngắn thời gian lao động phải tăng năng suất lao động, máy móc thiết bị hiện đại hơn, từ đó thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển, giá trị thặng dư thu được nhiều. Công nhân nghĩ rằng mình không bị bóc lột nữa vì được trả lương cao hơn, làm ít giờ hơn , tuy nhiên đó là sự bóc lột trí lực của người lao động.

So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư :

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nói trên được các nhà tư bản sử dụng kết hợp với nhau để nâng cao trình độ bóc lột công nhân làm thuê trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản. Dưới chủ nghĩa tư bản, việc áp dụng máy móc không phải là để giảm nhẹ cường độ lao động của công nhân, mà trái lại tạo điều kiện để tăng cường độ lao động. Ngày nay việc tự động hóa sản xuất làm cho cường độ lao động tăng lên nhưng dưới hình thức mới sự căng thẳng của thần kinh thay thế cho cường độ lao động cơ bắp.
+ Giống nhau :
- Mục đích: làm tăng giá trị thặng dư và kéo dài thời gian lao động thặng dư trong 1 ngày lao động.
- Đều làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư và năng cao trình độ bóc lột của tư bản
- Người công nhân phải đáp ứng những nhu cầu của nhà tư bản như tay nghề, thời gian, sức khỏe…


+ Khác nhau :
	
	Sản xuất GTTD tuyệt đối 
	Sản xuất GTTD tương đối

	 Về nội dung:
	Kéo dài thời gian LĐ → tăng thời gian thặng dư
	Hạ thấp thời gian LĐ cần thiết→ tăng thời gian thặng dư

	Cách thực hiện
	Kéo dài TGLĐ hoặc tăng cường độ bóc lột
	Tăng năng suất lao động

	Điều kiện thực hiện
	Trong thời kỳ đầu của CNTB
	Giai đoạn sau của CNTB, khi có sự phát triển của KHKT

	Trình độ bóc lột
	Dễ nhìn thấy
	Tinh vi hơn


 Ý nghĩa của việc nghiên cứu hai phương pháp này.

Nghiên cứu nội dung trên sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất bóc lột của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhưng nếu tạm gạt bỏ bản chất đó thì có thể thấy các phương pháp trên góp phần tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, tổ chức quản lý, phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh cho nền kinh tế.

Đối với quá trình phát triển nền kinh tế của nước ta, việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách phương thức làm tăng của cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện điểm xuất phát của nước ta còn thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần tận dụng triệt để các nguồn lực, nhất là lao động và sản xuất kinh doanh. Về cơ bản lâu dài, cần phải coi trọng việc tăng năng suất lao động xã hội, coi đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là là giải pháp cơ bản để tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Câu 5 : Thực chất của tích lũy tư bản, quan hệ giữa tích lũy, tích tụ, tập trung tư bản.

Khái niệm tích lũy tư bản : Tích lũy tư bản là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất hay là quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư.
- Thực chất của tích lũy tư bản được thể hiện thông qua quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và đổi mới không ngừng. Ba nội dung của tái sản xuất :

* Tái sản xuất ra của cải vật chất 

* Tái sản xuất ra sức lao động

* Tái sản xuất ra quan hệ sản xuất

- Có hai loại hình tái sản xuất : tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng  

* Tái sản xuất giản đơn : là quá trình lặp đi lặp lại với quy mô như cũ. Tái sản xuất giản đơn tư bản chủ nghĩa là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư bản như cũ, nhà tư bản tiêu dùng hết giá trị thặng dư.

Ví dụ : Một nhà tư bản có lượng tư bản ứng trước là 100 triệu USD (K), trong đó: 80 triệu mua tư liệu sản xuất, 20 triệu mua sức lao động, m’ = 100%
Quy mô sản xuất năm thứ 1 : K = 100 triệu
Kết quả : G = 80c + 20v + 20m = 120 triệu

Tiêu dùng : 10 triệu

Tích lũy : 10 triệu

* Tái sản xuất mở rộng : là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn trước. Tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư bản lớn hơn trước, nhà tư bản không tiêu dùng hết giá trị thặng dư mà biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất.
Ví dụ : Tiếp tục ví dụ trên :
· Quy mô sản xuất năm thứ 1 : K = 100 triệu

Kết quả : G = 80c + 20v + 20m = 120 triệu

Trong 20m, nhà tư bản tiêu dùng 10 triệu và tích lũy 10 triệu để mở rộng sản xuất.

· Quy mô sản xuất năm thứ 2 : K = 110 triệu (phần 10 triệu tích lũy , nhà tư bản sẽ chia thành 8c và 2c)

Kết quả : G = 88c + 22v + 22m = 132 triệu

Trong 22m, nhà tư bản tiêu dùng 11 triệu và tích lũy 11 triệu để mở rộng sản xuất.

· Quy mô sản xuất năm thứ 3 : K = 121 triệu (phần 11 triệu tích lũy , nhà tư bản sẽ chia thành 8.8c và 2.2c)

Kết quả : G = 96.8c + 24.2v + 24.2m = 145.2 triệu

Trong 24.2m, nhà tư bản tiêu dùng 12.1 triệu và tích lũy 12.1 triệu để mở rộng sản xuất.

· C.Mác kết luận : Nhìn qua thì dường như nhà tư bản ứng trước tiền lương cho công nhân (20 triệu), tuy nhiên tiền lương của công nhân được tạo ra từ chính công sức lao động chứ không phải nhà tư bản bỏ tiền túi ra. Chính người công nhân tạo ra giá trị thặng dư nuôi sống nhà tư bản. Nguồn gốc duy nhất của tư bản tích lũy là giá trị thặng dư, các ông chủ tư bản không bán sức lao động thì ngày càng giàu còn người công nhân bán sức lao động của mình thì vẫn nghèo, đó là mâu thuẫn phải có một xã hội mới thay thế.
Thực chất của tích lũy tư bản là tái sản xuất ra tư bản với quy mô ngày một lớn hơn. Nghiên cứu tích lũy và tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa cho phép rút ra những kết luận vạch rõ hơn bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa :  
Một là, nguồn gốc duy nhất của tư bản tích luỹ là giá trị thặng dư và tư bản tích luỹ chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ tư bản. C.Mác nói rằng, tư bản ứng trước chỉ là một giọt nước trong dòng sông của tích luỹ mà thôi. Trong quá trình tái sản xuất, lãi (m) cứ đập vào vốn, vốn càng lớn thì lãi càng lớn, do đó lao động của công nhân trong quá khứ lại trở thành phương tiện để bóc lột chính người công nhân.

Hai là, quá trình tích luỹ đã làm cho quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hoá biến thành quyền chiếm đoạt tư bản chủ nghĩa. Trong sản xuất hàng hoá giản đơn, sự trao đổi giữa những người sản xuất hàng hoá theo nguyên tắc ngang giá về cơ bản không dẫn tới người này chiếm đoạt lao động không công của người kia. Trái lại, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa dẫn đến kết quả là nhà tư bản chẳng những chiếm đoạt một phần lao động của công nhân, mà còn là người sở hữu hợp pháp lao động không công đó. Nhưng điều đó không vi phạm quy luật giá trị.

Động cơ thúc đẩy tích luỹ và tái sản xuất mở rộng là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản - quy luật giá trị thặng dư, quy luật này chỉ rõ mục đích sản xuất của nhà tư bản là giá trị và sự tăng thêm giá trị. Để thực hiện mục đích đó, các nhà tư bản không ngừng tích luỹ để mở rộng sản xuất, xem đó là phương tiện căn bản để tăng cường bóc lột công nhân làm thuê.

Mặt khác, cạnh tranh buộc các nhà tư bản phải không ngừng làm cho tư bản của mình tăng lên bằng cách tăng nhanh tư bản tích luỹ.

Quan hệ giữa tích lũy, tích tụ, tập trung tư bản :

· Tích lũy tư bản là quá trình làm cho tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng.
· Tích tụ tư bản : là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản.

· Tập trung tư bản : là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất nhiều tư bản sẵn có.

Giống nhau :

Tích tụ và tập trung tư bản có điểm giống nhau là chúng đều làm tăng quy mô của tư bản cá biệt. 

Khác nhau :

Một là, nguồn gốc để tích tụ tư bản là giá trị thặng dư, do đó tích tụ tư bản làm tăng quy mô của tư bản cá biệt, đồng thời làm tăng quy mô của tư bản xã hội. Còn nguồn để tập trung tư bản là những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội, do đó tập trung tư bản chỉ làm tăng quy mô của tư bản cá biệt, mà không làm tăng quy mô của tư bản xã hội.

Hai là, nguồn để tích tụ tư bản là giá trị thặng dư, xét về mặt đó, nó phản ánh trực tiếp mối quan hệ giữa tư bản và lao động: nhà tư bản tăng cường bóc lột lao động làm thuê để tăng quy mô của tích tụ tư bản. Còn nguồn để tập trung tư bản là những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội do cạnh tranh mà dẫn đến sự liên kết hay sáp nhập, xét về mặt đó, nó phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh trong nội bộ giai cấp các nhà tư bản; đồng thời nó cũng tác động đến mối quan hệ giữa tư bản và lao động.

Tích tụ và tập trung tư bản quan hệ mật thiết với nhau. Tích tụ tư bản làm tăng thêm quy mô và sức mạnh của tư bản cá biệt, do đó cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, dẫn đến tập trung nhanh hơn. Ngược lại, tập trung tư bản tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư, nên đẩy nhanh tích tụ tư bản. ảnh hưởng qua lại nói trên của tích tụ và tập trung tư bản làm cho tích luỹ tư bản ngày càng mạnh. Tập trung tư bản có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ tập trung tư bản mà xây dựng được những xí nghiệp lớn, sử dụng được kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Như vậy, quá trình tích luỹ tư bản là quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng, do đó nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trở thành nền sản xuất xã hội hoá cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản càng sâu sắc thêm.

Câu 6 : Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện nay.

Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ rằng : tự do cạnh tranh sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền.
Lênin đã tiếp tục phát triển những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen và khẳng định, vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã phát triển lên giai đoạn mới cao hơn  - giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền do một số nguyên nhân :
· Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều lĩnh vực kỹ thuật hiện đại ra đời như : cơ khí chế tạo máy, xe lửa, luyện kim, tàu bay…Để hình thành và phát triển các lĩnh vực này đòi hỏi một trình độ kỹ thuật cao, quy mô tổ chức lớn cho nên tất yếu dẫn tới ra đời các xí nghiệp lớn tư bản chủ nghĩa.

· Tích tụ và tập trung tư bản diễn ra nhanh chóng là cơ sở để xuất hiện các xí nghiệp tư bản lớn.

· Cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà tư bản phải tích cực cải tiến kỹ thuật, tăng quy mô tích lũy. Đồng thời, cạnh tranh gay gắt làm cho các nhà tư bản vừa và nhỏ bị phá sản, còn các

nhà tư bản lớn phát tài, làm giàu với số tư bản tập trung và quy mô xí nghiệp ngày càng to lớn.

· Khủng hoảng kinh tế làm phá sản các xí nghiệp tư bản nhỏ, cùng với đó là buộc các xí nghiệp tư bản khác phải liên kết lại với nhau để tồn tại.

Việc xuất hiện các xí nghiệp tư bản lớn dẫn đến :

+ Các xí nghiệp nhỏ bị lệ thuộc vào xí nghiệp lớn.

+ Các xí nghiệp lớn cạnh tranh khó khăn, phức tạp. Điều đó đã dẫn tới khuynh hướng thỏa hiệp giữa họ và từng bước chuyển chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh chuyển sang độc quyền.


V.I.Lênin đã chỉ rõ : Chủ nghĩa tư bản độc quyền chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là khuynh hướng tất yếu . Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là do :


- Sự phát triển của lực lượng sản xuất làm xuất hiện những cơ cấu kinh tế đồ sộ và những quan hệ kinh tế rộng lớn, phức tạp. Do vậy cần phải có sự điều tiết kinh tế từ một trung tâm, đó là điều tiết của Nhà nước.


- Việc phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành công nghệ hiện đại đòi hỏi phải có sự đầu tư từ ngân sách quốc gia.


- Nhiều khó khăn, mâu thuẫn do các tổ chức độc quyền gây ra, không thể thiếu vai trò xử lý của Nhà nước.


Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước : 


Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh giữa các tổ chức độc quyền với nhà nước tư bản thành một thiết chế và thể chế thống nhất nhằm bảo vệ lợi ích cho các tổ chức độc quyền và để cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau : 


+ Tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền


+ Tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế


+ Kết hợp sức mạnh của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước trong một cơ chế thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền.  


Những hình thức chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:

a. Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước

Sự kết hợp về nhân sự thực hiện thông qua các đảng phái tư sản. Chính các đảng phái này đã tạo ra cho tư bản độc quyền một cơ sở xã hội để thực hiện sự thống trị và trực tiếp xây dựng đội ngũ công chức cho bộ máy nhà nước. Cùng với các đảng phái tư sản, là các hội chủ xí nghiệp mang những tên khác nhau, thí dụ: Hội Công nghiệp toàn quốc Mỹ, Tổng Liên đoàn công nghiệp Italia, Liên đoàn các nhà kinh tế Nhật Bản,... Vai trò của các hội lớn đến mức mà dư luận thế giới đã gọi chúng là những chính phủ đằng sau chính phủ, một quyền lực thực tế đằng sau quyền lực của chính quyền. Sự thâm nhập lẫn nhau này (còn gọi là sự kết hợp) đã tạo ra những biểu hiện mới trong mối quan hệ giữa các tổ chức độc quyền và cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

b. Sự hình thành và phát triển sở hữu nhà nước

Sở hữu độc quyền nhà nước là sở hữu tập thể của giai cấp tư bản độc quyền có nhiệm vụ ủng hộ và phục vụ lợi ích của tư bản độc quyền nhằm duy trì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Nó biểu hiện không những ở chỗ sở hữu nhà nước tăng lên mà còn ở sự tăng cường mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền tư nhân, hai loại sở hữu này đan kết với nhau trong quá trình tuần hoàn của tổng tư bản xã hội.

Sở hữu nhà nước không chỉ bao gồm những động sản và bất động sản cần cho hoạt động của bộ máy nhà nước, mà gồm cả những doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp và trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông vận tải, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội... trong đó ngân sách nhà nước là bộ phận quan trọng nhất.

Sở hữu nhà nước được hình thành dưới nhiều hình thức khác nhau: xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân sách; quốc hữu hoá các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại; nhà nước mua cổ phần của các doanh nghiệp tư nhân; mở rộng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tích lũy của các doanh nghiệp tư nhân...

c. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản

Một trong những hình thức biểu hiện quan trọng của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự điều tiết quá trình kinh tế. Hệ thống điều tiết của nhà nước tư sản hình thành một tổng thể những thiết chế và thể chế kinh tế của nhà nước. Nó bao gồm bộ máy quản lý gắn với hệ thống chính sách, công cụ có khả năng điều tiết sự vận động của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước được thực hiện dưới nhiều hình thức như: hướng dẫn, kiểm soát, uốn nắn những lệch lạc bằng các công cụ kinh tế và các công cụ hành chính - pháp lý, bằng cả ưu đãi và trừng phạt; bằng những giải pháp chiến lược dài hạn như lập chương trình, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội... và bằng cả các giải pháp ngắn hạn.

Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản hiện nay :

Chủ nghĩa tư bản thay thế chế độ phong kiến là một sự tiến bộ lịch sử. Chủ nghĩa tư bản ngày nay nhờ tận dụng được những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ và có sự thích nghi, sự tự điều chỉnh nên sẽ còn tiếp tục phát triển.
Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn không thể xóa bỏ được những mâu thuẫn và khó khăn vốn có của chính chủ nghĩa tư bản. Xã hội tư bản ngày nay vẫn là một xã hội bóc lột và bất công, sớm muộn gì cũng phải được thay thế bằng một xã hội mới tiến bộ hơn.
Câu 7 : Tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Quan điểm của Mác – Ănghen:

- Cho rằng phương thức sản xuất TBCN có tính lịch sử nó tất yếu bị thay thế bằng một phương thức sản xuất mới, XH mới đó là XH CSCN. Đặc trưng của XH đó là:

+ Có LLSX phát triển cao hơn;

+ Chế độ công hữu về TLSX là chủ yếu;

+ Chế độ người bốc lột người bị thủ tiêu. Nền sản xuất được tiến hành theo kế hoạch tập trung thống nhất. Chế độ phân phối bình đẳng. 

     Để xây dựng được một chế độ XH mới có những đặc trưng như trên phải trải qua giai đoạn đầu gọi là TKQĐ. TKQĐ bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền. Kết thúc khi xây dựng xong cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. Đây là một thời kỳ đấu tranh gay go, phức tạp, lâu dài, gian khổ trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

2. Quan điểm của Lê-Nin: 
- TKQĐ lên CNXH là tất yếu khách quan, bất cứ quốc gia nào đi lên CNXH đều phải trải qua kể cả các nước có nền KT phát triển.

- Đặc điểm kinh tế cơ bản nhất của TKQĐ là sự tồn tại nến kinh tế nhiều thành phần tương ứng với nó có nhiều giai cấp và nhiều tầng lớp XH khác nhau, nhưng vị trí cơ cấu và tính chất của các giai cấp trong XH đã thay đổi một cách sâu sắc.

3. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Chủ tịch HCM khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường CMVS. Chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng con người, giải phóng dân tộc, giai cấp và nhân loại.

- TKQĐ lên CNXH ở VN đặc điểm to lớn nhất của ta là một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN vì thế nó lâu dài, gian khổ, để biến đổi một chế độ XH này sang một chế độ XH khác là cả một quá trình đấu tranh gay go quyết định giữa cái tiến bộ, giữa cái đang suy tàn và cái đang phát triển kể cả cái mới, cái tiến bộ sẽ chiến thắng.

· Tính tất yếu khách quan

Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội cũng đều phải trải qua, ngay cả đối với những nước đã có nền kinh tế rất phát triển, bởi lẽ, ở các nước này, tuy lực lượng sản xuất đã phát triển cao, nhưng vẫn còn cần phải cải tạo và cần xây dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng nền văn hoá mới. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu lịch sử đối với nước ta, vì:

- Toàn thế giới đã bước vào thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. CNTB đã tạo ra những thành tựu phát triển cho nhân loại nhưng vẫn không vượt ra khỏi những mâu thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. Đặc điểm của thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 

- Cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu lịch sử ấy xuất hiện từ những năm 20 của thế kỷ XX. Nhờ đi con đường ấy, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đã tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới giữ vững được độc lập, tự do cho dân tộc, mới thực hiện được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Như vậy là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc lại vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Điều đó cũng đã thể hiện sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là một tất

· Việt Nam có thể quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN vì chúng ta có những tiền đề thuận lợi

Mặc dù kinh tế còn lạc hậu, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nước ta vẫn có những khả năng và tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

- Trước hết phải kể đến nhân tố thời đại, tức xu thế quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Nhân tố thời đại đóng vai trò tích cực làm thức tỉnh các dân tộc, các quốc gia, không những làm cho quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trở thành một tất yếu mà còn đem lại những điều kiện và khả năng khách quan cho sự quá độ này. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng lên, cũng như sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ về khách quan đã tạo ra những khả năng để các nước kém phát triển đi sau có thể tiếp thu và vận dụng vào nước mình những lực lượng sản xuất hiện đại của thế giới và những kinh nghiệm của các nước đi trước để thực hiện "con đường phát triển rút ngắn

- Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo - một đảng giàu tinh thần cách mạng, sáng tạo, khoa học và trí tuệ, có đường lối đúng đắn và gắn bó với quần chúng - đó là nhân tố chủ quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bảo đảm cho thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Việt Nam là nước có số dân tương đối đông, nhân lực dồi dào, tài nguyên đa dạng. 

- Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng chiến đấu, hy sinh không chỉ nhằm mục đích giành lại độc lập dân tộc, mà còn vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Những yêu cầu đó chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. Vì vậy, quyết tâm của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất đủ sức vượt qua mọi khó khăn và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

- Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay đã thu được những kết quả bước đầu khả quan, giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường hợp tác đầu tư; phát triển kinh tế; đời sống nhân dân được cải thiện... điều đó đã củng cố và khẳng định con đường lựa chọn lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn.

Câu 8 : Những nội dung cơ bản về vấn đề thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thành phần kinh tế là kiểu tổ chức kinh tế - xã hội dựa trên cơ sở một quan hệ sản xuất nhất định (trước hết là một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất) gắn với một trình độ lực lượng sản xuất nhất định. 

1. Phát triển lực lượng sản xuất thông qua công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

-
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. 

-
Yêu cầu của nhiệm vụ này là xây dựng thành công cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; chuyển đổi nước ta từ một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại, có năng suất lao động xã hội cao, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ , công bằng, văn minh”.

-
Nội dung cơ bản của CNH, HĐH:

+ Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nhằm xây dựng thành công cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH.

+ Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý: công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ gắn liền với tham gia phân công lao động và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng

2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới thông qua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

-
Tuân thủ quy luật khách quan: quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.

-
Trong thời kỳ quá độ, do lực lượng sản xuất nước ta phát triển không đồng đều nên tất yếu tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế.

-
Do đặc điểm thời kỳ quá độ đan xen giữa cái cũ và cái mới nên tồn tại nhiều quan hệ sản xuất, nghĩa là tồn tại nhiều thành phần kinh tế.

-
Không nên chủ quan, nóng vội duy ý chí xoá bỏ những quan hệ sản xuất cũ mà cần cải tạo chúng cho phù hợp với yêu cầu của chế độ kinh tế mới.

-
Chú trọng xây dựng và phát triển hiệu quả những quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

-
Việt Nam hiện nay có ba hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân và tương ứng với các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất trên có4 thành phần kinh tế:

+ Kinh tế nhà nước: giữ vai trò chủ đạo.

+ Kinh tế tập thể: không ngừng được củng cố và phát triển. 

+ Kinh tế tư nhân: là một trong những động lực của nền kinh tế.

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: được khuyến khích phát triển.

Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân.

3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

-
Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại là cần thiết vì sẽ tạo điều kiện khai thác triệt để các lợi thế của nền kinh tế quốc dân và khắc phục hiệu quả những bất cập của một nền kinh tế lạc hậu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

-
Đây là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh lẫn nhau; tác động tích cực lẫn tiêu cực; nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

•
Thực tiễn:

Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đã được Đảng ta nêu ra từ Đại hội VI (1986). Đây là chủ trương, chính sách nhất quán và lâu dài của Đảng ta, cho đến nay đã trải qua 25 năm đổi mới, thực tiễn đã chứng minh rằng, đây là một luận điểm, một chính sách hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách quan, là quyết sách chiến lược đúng đắn, sáng tạo góp phần vào “những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”.

Trong Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta lại tiếp tục khẳng định tính khách quan của việc đa dạng hóa các hình thức sở hữu, coi trọng mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức kinh doanh và vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn đổi mới, Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã có những khái quát mới về lý luận: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối.”

Từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa chế độ sở hữu, hình thức sở hữu và loại hình kinh doanh. Mỗi chế độ sở hữu trong thực tiễn có thể có nhiều hình thức sở hữu mà ở đó sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và biểu hiện ra là các loại hình kinh doanh có hiệu quả cao góp vào quá trình tăng trưởng kinh tế. Sự phát triển đa dạng của các hình thức sở hữu là do sự phát triển của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất càng đa dạng, trình độ xã hội càng phát triển, quan hệ sản xuất càng mở rộng thì tính đa dạng trong quan hệ sở hữu cũng ngày càng tăng lên.

Vì vậy, Văn kiện Đại hội XI của Đảng chỉ nhấn mạnh “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh”, còn số lượng các hình thức sử hữu, các thành phần kinh tế và theo đó là bao nhiêu loại hình doanh nghiệp là do nhu cầu khách quan của sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất quyết định. Đây là một bước tiến nhằm tạo một không gian mở cho quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất hoạt động, để có thể tránh giáo điều chủ quan.

Trong Văn kiện Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển”.

Như vậy, ở các giai đoạn khác nhau thì nhận thức về thành phần kinh tế cũng có sự thay đổi, đó là quá trình khách quan phù hợp với quy luật nhận thức. Vì vậy, quá trình đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về các thành phần kinh tế ở nước ta qua các kỳ đại hội của Đảng là hoàn toàn phù hợp với nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ đang phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.
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